
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐTB ĐRL HB kì cuối Số tiền (đ) Ngày xét TN

1 20021337 Nguyễn Minh Đức 01/12/2002 Khoa học máy tính CLC 3,92 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

2 20021318 Lê Đức Duy 12/10/2002 Khoa học máy tính CLC 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

3 20021320 Bùi Thùy Dương 07/12/2002 Khoa học máy tính CLC 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

4 20020223 Nguyễn Huỳnh Trà My 02/07/2002 Khoa học máy tính CLC 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

5 20021333 Đàm Anh Đức 14/09/2002 Khoa học máy tính CLC 3,85 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

6 20020287 Dương Đức Duy 25/07/2002 Khoa học máy tính CLC 3,81 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

7 20021366 Giáp Văn Huy 16/03/2002 Khoa học máy tính CLC 3,81 Tốt Giỏi 17.500.000 18/06/2024

8 20021440 Tạ Văn Thắng 20/08/2002 Khoa học máy tính CLC 3,81 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

9 20020077 Trần Văn Đức 22/06/2002 Khoa học máy tính CLC 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

10 20021386 Nguyễn Đức Hoàng Long 11/07/2002 Khoa học máy tính CLC 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

11 20020328 Nguyễn Thái Bình 27/11/2000 Hệ thống thông tin CLC 3,85 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

12 20021424 Nguyễn Diệu Quỳnh 15/03/2002 Hệ thống thông tin CLC 3,76 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 18/06/2024

13 20020259 Đào Đức Hiệp 13/04/2002 Công nghệ thông tin NB 3,86 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 18/06/2024

14 20020039 Phạm Tiến Du 22/06/2002 Công nghệ thông tin CLC 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 10.350.000 18/06/2024

15 20020113 Trần Ngọc Trúc Linh 05/05/2002 Công nghệ thông tin CLC 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 10.350.000 18/06/2024

16 20020054 Trịnh Ngọc Huỳnh 05/04/2002 Công nghệ thông tin CLC 3,86 Tốt Giỏi 9.900.000 25/06/2024

17 20020013 Dương Thanh Hiền 13/08/2002 Công nghệ thông tin CLC 3,75 Xuất sắc Xuất sắc 10.350.000 25/06/2024

18 20020197 Lê Văn Huy 09/11/2002 Công nghệ thông tin CLC 3,69 Xuất sắc Xuất sắc 10.350.000 25/06/2024

19 20020434 Vũ Thanh Lâm 24/07/2002 Công nghệ thông tin CLC 3,68 Tốt Giỏi 9.900.000 18/06/2024

20 20020112 Đỗ Thùy Linh 28/02/2002 Công nghệ thông tin 3,74 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 25/06/2024

21 20020393 Đỗ Công Đồng 26/04/2002 Công nghệ thông tin 3,73 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 18/06/2024

22 20020216 Phan Công Thành 16/09/2002 Công nghệ thông tin 3,68 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 18/06/2024

23 20020096 Nguyễn Thế Anh 17/11/2002 Công nghệ thông tin 3,58 Xuất sắc Giỏi 7.600.000 18/06/2024


